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Câu 1: ( 2 điểm )

a) Khái niệm thể dị bội, thể đa bội. Neâu cô cheá phaùt sinh.
b) Bộ nst của một loài sinh vật 2n = 14. Có bao nhiêu nst trong tế bào được dự đoán ở:

+ Thể tam nhiễm, moät nhieãm, khuyeát nhieãm.
+ Thể tam bội, töù boäi.

Câu 2: ( 2 điểm )

a) Để nghiên cứu di truyền ở người, người ta dùng những phương pháp nào? Nêu tóm tắt nội dung và hiệu quả của phương pháp nghiên cứu phả hệ.

b) Di truyền học có ý nghĩa thực tế đối với y học như thế nào?

Câu 3: ( 1.0 điểm )

Ở bò giả sử cho gen A qui định lông đen là trội hoàn toàn, gen a qui định lông vàng là lặn. Trong  một quần thể bò, số bò lông vàng gồm 171 con chiếm 9% tổng số cá thể trong đàn bò.

a) Xác định số bò lông đen.

b) Tính tần số alen A và a trong quần thể nói trên.

Câu 4: ( 2 điểm )

a) Quan niệm hiện đại về quá trình hình thành loài mới.

b) Trình bày quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lý. Cho ví dụ minh họa.

Câu 5: ( 3 điểm )

Một phân tử Prôtein có 398 axit amin. Gen tổng hợp Prôtein có  G = 700. 

 Gen nói trên bị đột biến, tổng số nucleotit trong gen đột biến không đổi so

 với gen bình thường nhưng số lieân kết hyđro tăng lên 1.

a) Đột biến thuộc dạng nào?

b) Tính số nucleotít mỗi loại trong gen đột biến.

c) Khi gen đột biến tự sao một lần, cần  môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu  nucleotít mỗi loại?
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	a)- Khái niệm thể dị bội: Là sự biến đổi về số lượng nhiễm sắc thể ở một hoặc vài cặp nst tương đồng. Trong tế bào sinh dưỡng, đáng lẽ chứa 2 nhiễm sắc thể của cặp nhiễm sắc thể tương đồng, thì lại chứa ba nhiễm sắc thể (thể  ba nhiễm), hoặc chứa nhiều nhiễm sắc thể (thế đa nhiễm), hoặc chứa một nhiễm (thể một nhiễm), hoặc thiếu hẳn cặp nhiễm sắc thể đó (thể khuyết nhiễm)………………………………………………….
- Khái niệm thể đa bội: Là sự biến đổi về số lượng nhiễm sắc thể ở tòan bộ các cặp nst tương đồng. Trong tế bào sinh dưỡng, bộ nhiễm sắc thể là bội số của bộ nst đơn bội và lớn hơn 2n ……………………………

 - Cô cheá chung: (ñoâït bieán soá löôïng nst) Do taùc nhaân gaây ñoät bieán trong ngoaïi caûnh hoaëc trong teá baøo aûnh höôûng ñeán söï khoâng phaân ly cuûa 1 vaøi caëp hoaëc toaøn boä caùc caëp nhieãm saéc theå ôû kyø sau cuûa quaù trình phaân baøo…………………………………………………………………………………………………………

( Neáu thí sinh neâu cô cheá rieâng cho töøng daïng ñoâït bieán soá löôïng nst cuõng vaãn cho ñieåm)

b)- Thể tam nhiễm        2n + 1 = 14+ 1 = 15 

    - Thể moät nhiễm       2n - 1 = 14 – 1 = 13 

    - Thể khuyeát nhiễm  2n - 2 = 14 – 2 = 12 

    - Thể tam bội            3n                     =  21

    - Thể töù bội              4n                      =  28
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	a)- Phương pháp nghieân cöùu: phả hệ, nhóm trẻ đồng sinh, tế bào, …

- Nội dung phương pháp phả hệ: theo dõi sự di truyền của một tính trạng đặc biệt trong một dòng họ qua nhiều thế hệ, lập sơ đồ phả hệ, từ đó xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó………………………………

- Hiệu quả:    Phát hiện qui luật di truyền của nhiều tính trạng

   Ví dụ:   + Phát hiện một số tính trạng trội – lặn ở người như:

                      môi dày, tóc xoăn, da đen…..   ( tính trội

                     môi mỏng, tóc thẳng, da trắng…..   ( tính lặn.

                +Xác định tính chất di truyền của một số bệnh, tật ở người như: bệnh máu khó đông, tật dính ngón tay, câm điếc bẩm sinh,………

b)Ý nghĩa thực tiễn trong y học:

 - Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân, chuẩn đoán, phòng, chữa một số bệnh di truyền …………………………………………………

- Dự đoán xuất hiện dị tật xảy ra trong gia đình …………………..
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	a) xác định số bò lông đen : chiếm 91%
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b) tstđ : bò lông vàng có kiểu gen aa chiếm 9% 

                   => a = 
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	a) Sự hình thành loài mới theo quan điểm hiện đại:

- Là quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi tạo ra kiểu gen mới, cách ly sinh sản với quần thể gốc 

b) Hình thành loài mới bằng con đường địa lý: 

+ Là phương thức thường gặp ở thực vật và động vật 

+ loài mở rộng khu phân bố, chiếm thêm những vùng lãnh thổ mới, làm cho quần thể trong loài bị cách ly nhau

+ Trong những điều kiện địa lý khác nhau cltn tích lũy những đột biến, biến dị tổ hợp theo nhiều hướng khác nhau, dần tạo ra nòi địa lý rồi hình thành loài mới…………………………………………..

c.Ví du: Loài chim sẻ ngô phân bố rộng đã hình thành nhiều nòi địa lý, có 3 nòi chính………..
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	a)Xác định dạng đột biến:

      ∑ Nu trong gen bình thường  = (398 + 2) × 2 × 3 = 2400

      Số Nu mỗi loại                      G = X = 700 =>  A = T = 500

      Tổng Nu trong gen đột biến không đổi so với gen bình thường nhưng số liên kết hyrđô tăng 1 => đột biến thuộc dạng thay thế 1cặp A - T = G – X

b)Số Nu mỗi loại trong gen đột biến

A = T = 500 – 1 = 499

G = X = 700 + 1 = 701

    c) Số lượng Nu mỗi loại môi trường cung cấp khi gen đột biến tự sao  

Amt = Tmt = Agen ( 21 – 1 ) = 499

Gmt = Xmt= Ggen ( 21 – 1 ) = 701
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